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       CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI CỦA CÁC CON VẬT 

4 tuần: Từ 17/11/2025 – 12/12/2025 

                          Chủ đề nhánh 1: Những con vật sống trong gia đình (17/11 - 21/11/2025) 

                          Chủ đề nhánh 2: Động vật sống trong rừng (24/11 - 28/11/2025) 

                          Chủ đề nhánh 3: Bé khám phá đại dương ( 01/12 - 05/12/2025) 

                          Chủ đề nhánh 4: Động vật sống nơi ở khắp mọi nơi (8/12 - 12/12/2025) 

 

          *Phát triển thể chất. 

- Phát triển một số vận động cơ bản: ném trúng đích, trườn sấp theo hướng thẳng, đi 

ngang bước dồn trên ghế TD, bật liên tục qua 5-6 CNV… 

- Phát triển sự phối hợp vận động của các bộ phận cơ thể, phối hợp vận động nhịp nhàng 

với các bạn. 

- Phát triển các cơ nhỏ của bàn tay, thông qua các hoạt động khác nhau, 

- Phát triển các giác quan thông qua việc sử dụng & tìm hiểu các đặc điểm của các con 

vật, tác hại, ích lợi & cách bảo vệ, 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: 9,24,27 

+ 9: Ném trúng đích đứng 

+ 24: Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm. 

+ 27: Biết kêu cứu, chạy khỏi nơi nguy hiểm 

 

        * Phát triển nhận thức. 

-  Biết động vật sống ở khắp nơi (trong nhà, trên rừng, dưới nước …). Biết tên gọi, đặc 

điểm môi trường sống, thức ăn, vận động, sinh sản của các con vật. 

- Biết mối quan hệ giữa thái độ, hành động của con người đối với môi trường sống của 

các con vật. 

- Biết mối quan hệ giữa đặc điểm của con vật với môi trường sống của nó: cấu tạo, vận 

động, thức ăn, ích lợi, tác hại của chúng đối với môi trường sống của con người. 

- So sánh, phân loại 1 số động vật về hình dáng, cấu tạo, vận động, sinh sản, thức ăn, nơi 

sống. 

- Nhận biết số lượng, so sánh mối quan hệ hơn kém, tách gộp trong phạm vi 6 

- Giúp trẻ xác định được vị trí của các đối tượng so với vật chuẩn, nhận biết đặc điểm, so 

sánh, phân biệt sự khác nhau của các khối chữ nhật & khối vuông; khối cầu (tròn) & 

khối trụ. 

- Giúp trẻ biết cách phát âm & nhận biết được chữ cái: u, ư, i, t, c và chơi TC với các 

chữ cái  

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: 35, 46, 55, 57 

+ 35: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của con vật. 

+ 46: Xác định vị trí (Trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với 

vật khác. 

+ 55: Biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát. 

+ 57: Biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác. 

 

           *Phát triển ngôn ngữ. 
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- Mở rộng kỹ năng giao tiếp qua các hoạt động khám phá, trò chuyện, thảo luận, kể 

chuyện. 

- Biểu lộ các trạng thái xúc cảm của bản thân trẻ bằng ngôn ngữ và cử chỉ điệu bộ 

- Đóng vai, tạo dáng, bắt chước các con vật về tiếng kêu, vận động (chạy, nhảy . . .) 

- Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện về các con vật. 

- Giúp trẻ phát âm chữ cái: u, ư, I, t, c 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 61, 67, 69 

+ 61: Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ 

+ 67: Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu. 

+ 69: Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện. 

 

           *Phát triển thẩm mỹ. 

- Vẽ, tô màu tranh, xé dán, nặn, gấp, tạo hình các con vật bằng phế liệu  

- Luôn muốn được tạo ra cái đẹp. 

- Nhận ra cái đẹp của con vật mà trẻ yêu thích. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi: 97, 98, 103 

+ 97: Nhận ra giai điệu ( vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc 

+ 98: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. 

+ 103: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm 1 sản phẩm đơn giản. 

 

         *Phát triển tình cảm xã hội. 

- Yêu quí, chăm sóc 1 số con vật nuôi gần gũi. 

- Quí trọng người chăn nuôi. 

- Trẻ có thái độ đúng đối với các con vật. 

- Cảm nhận vẽ đẹp, hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, vận động của các con vật. 

- Giúp trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: 110, 120, 127  

+ 117: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc. 

+ 126: Trao đổi ý kiến của mình với các bạn. 

+ 133: Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường. 
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THẾ GIỚI CỦA CÁC CON VẬT 

(Từ ngày 17-12/12/2025) 

Chủ đề nhánh 1 

NHỮNG CON 

VẬT SỐNG 

TRONG GĐ 

( 17 -21/11/2025) 
- Tên gọi, đặc điểm 

môi trường sống, 

thức ăn, vận động, 

sinh sản của các con 

vật nuôi trong gia 

đình 

- Cấu tạo, vận động, 

thức ăn, ích lợi… 

- Yêu quí, chăm sóc 

1 số con vật nuôi 

gần gũi 

 

 

 

 

 

Chủ đề nhánh 2 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

TRONG RỪNG 

( 24 -28/11/2025) 
-  Tên gọi, đặc điểm 

môi trường sống, 

thức ăn, vận động, 

sinh sản của các con 

vật sống trong rừng. 

 - Đóng vai, tạo 

dáng, bắt chước các 

con vật về tiếng kêu, 

vận động (chạy, 

nhảy . . .) 

 

 

 

Chủ đề nhánh 3 

               BÉ  

KHÁM PHÁ  

ĐẠI DƯƠNG 

( 01 - 05/12/2025) 
 - Tên gọi, đặc điểm 

môi trường sống, thức 

ăn, vận động, sinh sản 

của các con vật. 

- Hát, đọc thơ, giải 

câu đố, kể chuyện về 

các con vật. 

 

 

Chủ đề nhánh 4 

ĐỘNG VẬT  

SỐNG 

Ở KHẮP NƠI 

(8- 12/12/2025) 
 - Đóng vai, tạo 

dáng, bắt chước các 

con vật về tiếng kêu, 

vận động (chạy, 

nhảy . . .) 

- Đóng vai, tạo 

dáng, bắt chước các 

con vật về tiếng kêu, 

vận động (chạy, 

nhảy . . .) 
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Chủ đề nhánh 1: NHỮNG CON VẬT SỐNG TRONG GĐ. 

Từ 17/11/2025 - 21/11/2025  

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Lễ giáo Giáo dục trẻ biết tự giác chào khách khi có khách đến lớp. 

Đón trẻ Trò chuyện về “Những con vật được nuôi trong gia đình”. 

TDS  Tập theo bài hát “Chú gà trống gọi”. Bật 2 

HĐNT - Q/S  

Cây phú quý 

- TCVĐ: Đá 

gà 

 

- Q/S  

Cây đô la 

- TCVĐ: Vịt 

con về nhà 

- HĐTN: Vì 

sao nước trong 

cốc không chảy 

ra? 

- TCVĐ: Cò 

bắt ếch 

- Q/S Cây 

bướm hồng 

- TCVĐ: Vịt 

con về nhà 

 

- Q/S  

Cây đô la 

- TCVĐ: 

Đá gà 

 

Hoạt động 

giờ học 

GDAN 

Vỗ tiết tấu 

chậm: “Đàn gà 

 trong sân” 

( MT 97) 

NH: “ Gà gáy 

le te” 

TCAN: “Gà 

gáy, vịt kêu” 

 

TH 

Làm tổ chim  

( Steam) 

( tr 14,15) 

HĐKP 

Quá trình 

phát triển của 

con gà 

(MT 35) 

LQVT 

Tách gộp trong 

phạm vi 5  

(trang 12) 

TDGH 

Ném trúng đích 

(đích thẳng 

đứng, xa 2m) 

(MT5) 

 KLVĐT: tay 5 

LQVH 

Chuyện 

Chú gà trống 

kiêu căng 

(MT 61) 

LQCV 

 

U, Ư 

(T1) 

 

Hoạt động 

vui chơi 

PV: Người chăn nuôi. Bán thức ăn cho gia súc, gia cầm. Bác sĩ thú y. 

NT: Cắt, dán con gà. Vẽ con gà trống (Tr 20). Khảm tranh, Làm aLbum. Làm 

con vật bằng vật liệu phế thải. 

HT: Đomino con vật trong gia đình. Thư viện. Ghép tranh. Ghép chữ cái thành 

tên con vật. Cờ Tìm đường về chuồng. 

XD: Trại chăn nuôi. Nhà của bé. 

TN – KP: Chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm. Làm con trâu bằng lá cây. 

Vẽ trên cát. HĐTN: Sự bay hơi. 

Kidsmart Văn học, chữ viết HAPPYKID (Tập kể chuyện) 

 

Hoạt động 

chiều 

HĐ ngoại khóa 

( TDNĐ) 

TTVS 

Hướng dẫn thao 

tác xếp quần áo 

HĐ ngoại 

khóa 

( Anh văn) 

HDTC mới 

Cò bắt ếch 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

    Ôn luyện 

 

 

HĐ ngoại 

khóa 

( Anh văn) 

THNTH 

Chào mừng 

ngày 20/11 

SHTT 

LĐTT 
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Chủ đề nhánh 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
Từ 24/11/2025 - 28/11/2025 

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Lễ giáo Giáo dục trẻ biết nói “cám ơn” khi được người khác giúp đỡ 

Đón trẻ Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng 

TDS Thở: 1     tay: 1    bụng: 6  chân: 5  bật: 2 

HĐNT - Q/S Cây  

huệ đất 

- TCVĐ: 

Nhảy vào 

nhảy ra 

- Q/S Cây trúc 

nhật 

- TCVĐ: 

Tung bóng 

TN: Chất lỏng 

nào chảy nhanh 

hơn? 

- TCVĐ: Gấu 

qua cầu 

- Q/S Cây 

trúc nhật 

- TCVĐ:  

Tung bóng 

- Q/S Cây  hoa 

kim đồng  

- TCVĐ: Gấu 

qua cầu 

Hoạt động 

giờ học 

GDAN 

NH: “Chú 

voi con ở 

Bản Đôn” 

VĐ minh họa: 

“Chú thỏ 

con” 

TCÂN: 

“Hát theo 

hình vẽ” 

TH 

Cắt, dán động 

vật sống 

trong rừng 

MT ( 103) 

 

HĐKP 

Một số con 

vật sống 

trong rừng 

 

LQVT 

Xác định vị trí 

của đối tượng 

so với vật 

chuẩn 

(Tr 35) 

(MT 46)  

 

TDGH 

Trườn sấp theo 

hướng thẳng 

(3-4m), kết hợp 

chui qua cổng 

KLVĐT:  

Tay1, bụng 6 

PTNN 

Trò chuyện 

về “Vườn thú 

Đại Nam” 

( MT 67) 

 

LQCV 

U, Ư 

 (T2) 

Hoạt động 

vui chơi 

PV: Đi tham quan vườn thú. Bán quà lưu niệm. 

NT: Vẽ, nặn, xé dán các con vật sống trong rừng. Làm con vật bằng phế liệu. 

Tập đóng kịch “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”, làm tranh cát con vật sống trong 

rừng 

HT: Đôminô chữ số. Ghép chữ cái thành tên con vật. Làm truyện tranh “Bác 

gấu đen và 2 chú thỏ”. Thư viện 

XD: Vườn thú Đại Nam.  

TN - KP: Xếp hột hạt. Vẽ trên cát.  

Kidsmart Văn học, chữ viết HAPPYKID (Người bạn ngộ nghĩnh) 

Hoạt động 

chiều 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

TTVS 

Rửa tay 

     

HĐ ngoại 

khóa 

( Anh văn) 

HDTC mới 

Gấu qua cầu 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

Thực hiện 

sách 

Bé vào lớp 1 

Bài 6 

 

HĐ ngoại khóa 

( Anh văn) 

THNTH 

Con vật sống 

trong rừng 

Sinh nhật 

tháng 11 
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Chủ đề nhánh 3: BÉ KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG. 

Từ 01/12/2025 - 05/12/2025 

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Lễ giáo Giáo dục trẻ biết xin lỗi khi có lỗi 

Đón trẻ Xem tranh, trò chuyện về “một số con vật sống dưới đại dương”; trò chuyện về 

môi trường nước sạch nước bẩn (tích hợp GDBVTNMT biển, hải đảo) 

TDS  Thở 1   tay 2   bụng 2   chân 2   bật 2 

HĐNT - Q/S Cây 

phúc lộc thọ 

- TCVĐ: Thả 

lưới bắt cá 

- Q/ S Cây 

phát tài  

- TCVĐ: Cò 

bắt ếch 

TN: Nước 

lạnh chìm hay 

nổi? 

- TCVĐ:  

Bói cá rình 

mồi 

- Q/S Cây phát 

tài 

- TCVĐ:  

Cò bắt ếch 

- Q/ S cây 

quỳnh anh 

- TCVĐ:  

Bói cá rình 

mồi 

Hoạt động 

học tập 

GDÂN 

Múa: “Cá vàng 

bơi” 

NH: “Con 

còng con cua” 

TCÂN: 

“Tai ai tinh” 

( MT 97)  

TH 

Xé, dán  

đàn cá 

(Tr 21) 

 

HĐKP 

Một số 

con vật sống 

ở đại dương 

LQVT 

Số lượng 6 

(trang 14) 

 

LQVH 

Thơ 

Mèo đi câu cá 

MT 54 

 

TDGH 

Đi ngang bước 

dồn trên ghế 

thể dục 

- KLVĐT: 

Chân 2 

LQCV 

U, Ư 

 (T3) 

Hoạt động 

vui chơi 

PV: Gia đình. Bán hải sản. Bán cá kiểng. Bán thức ăn cho các con vật nuôi 

dưới nước … 

NT: Làm abum. Vẽ, nặn các con vật sống dưới nước. Xé dán đàn cá. Gấp con 

cá, con ếch. Làm con vật sống dưới nước bằng vật liệu phế thải. Hát vận động 

các bài hát về động vật sống dưới nước... 

HT: Ai tài thế. Lô tô phân loại con vật theo nhóm . Ghép tranh. Làm sách về 

quá trình phát triển của con ếch. Cắp cua (mang chữ cái đã học).  

XD: Ao cá. Trại nuôi ếch, tôm, cua. 

TN: Câu cá. Chơi cát (đắp ao). Chơi cắp cua (hạt sỏi). Tạo hình con cá từ thân 

cây lục bình, lá cây. Tạo hình con sao biển, con mực … bằng lá cây. 

Kidsmart Văn học, chữ viết HAPPYKID (Làm bưu thiếp) 

Hoạt động 

chiều 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

TTVS 

Hướng dẫn 

thao tác phơi 

khăn 

HĐ ngoại 

khóa 

( Anh văn) 

HDTC mới 

Bói cá rình 

mồi 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

Thực hiện 

sách 

Bé vào lớp 1 

Bài 7 

HĐ ngoại 

khóa 

( Anh văn) 

THNTH 

 

Con vật sống  

dưới nước 

SHTT 

LĐTT 
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Chủ đề nhánh 4: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở KHẮP NƠI 

Từ 8/12/2025 - 12/12/2025 

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Lễ giáo Giáo dục trẻ biết nói “cám ơn” khi nhận đồ vật 

Đón trẻ Trò chuyện về “Bé biết gì về thế giới động vật” 

TDS  Thở 1, tay 2, bụng 2, chân 5, bật 2 

HĐNT  Q/S Cây  

cỏ lan chi 

- TCVĐ: Mèo 

& chim sẻ 

Q/S Cây  

hoa lài 

- TCVĐ: 

Cáo & thỏ 

- HĐTN: Thổi 

để lấy ra 

- TCVĐ: Mèo 

& chim sẻ 

Q/S Cây  

hoa lài 

- TCVĐ:  

Cáo & thỏ 

Q/S Cây dầu 

- TCVĐ: 

Mèo & chim 

sẻ 

Hoạt động 

giờ học 

GDÂN 

Biểu diễn văn 

nghệ “Chị 

ong nâu và 

em bé” 

NH: “Hoa 

thơm bướm 

lượn” 

TCÂN: 

“Chuyền đồ 

vật theo bài 

hát” 

(MT 97) 

TH 

Chim vỗ 

cánh bay 

(Steam)  

(tr 16,17) 

MT 96 

 

HĐKP 

Quá trình 

phát triển 

của con 

bướm 

(MT 35) 

 

LQVT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 6 

(trang 15, 16) 

 

TDGH 

Bật liên tục qua 

5 - 6 chướng 

ngại vật (cao 8-

10, rộng 4-6 

cách nhau 

60cm) 

- KLVĐT: 

Chân 5 

PTNN 

KC sáng tạo 

“Động vật sống 

ở khắp nơi” 

(MT 55) 

 

LQCV 

I, T, C 

 (T1) 

Hoạt động 

vui chơi 

PV: Bán thức ăn cho gia súc. Bác sĩ thú y. Bán thú cưng. 

NT: Cắt dán các con vật; vẽ, tô màu quá trình phát triển của con sâu, con 

bướm. Làm album. Làm con vật bằng vật liệu phế thải.  

HT: Đô mi nô chữ số, con vật. Làm truyện tranh chú gà trống kêu căng. Làm 

sách quá trình phát triển của con bướm, con ếch, Tạo chữ cái từ bảng thung 

XD: Trang trại. Thảo cầm viên. Vườn thú. Rừng cây. 

TN – KP: Chế biến thức ăn cho gia súc. Chơi cát: In hình con vật trên cát. 

Làm con vật bằng lá cây. HĐTN: Nước lên xuống dốc. 

Kidsmart Văn học, chữ viết HAPPYKID (Xưởng xây dựng) 

BTLNT Bóc vỏ trứng cút 

Hoạt động 

chiều 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

HDTTVS 

Rửa chân 

HĐ ngoại khóa 

( Anh văn) 

HDTC mới 

Sói và dê 

HĐ ngoại 

khóa 

( TDNĐ) 

Ôn luyện 

HĐ ngoại khóa 

( Anh văn) 

THNTH 

Con vật sống 

ở khắp nơi 

SHTT 

LĐTT 
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              Ngày 30 tháng 10 năm 2025                     Ngày 28 tháng 10 năm 2025    

         Duyệt của  PHTCM                                        TTCM 

  

                 
                 Nguyễn Hồng Thanh                                                                Nguyễn Huỳnh Tiên                                                               
                                                                                                                                


